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THÔNG TIN GIAO DỊCH TRONG TUẦN

HOSE

Biểu Đồ KLGD 4 Tuần gần nhất - HOSE
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ECCTriệu CK KLGD Cung Cầu

Không như những đợt sóng trước, khi thị trường lên thì các cổ phiếu đều tăng điểm với dư mua dày đặc, dư bán 

trống trơn và ngược lại, thị trường tuần này trong những phiên tăng điểm vẫn có những mã giảm sàn và ngược lại 

trong những phiên giảm điểm vẫn có những mã tăng trần với khối lượng đặt mua lớn. Như vậy diễn biến của thị 

trường tuần này trong xu thế giằng co và xu hướng chủ đạo vẫn là sự thanh lọc cổ phiếu, số mã tăng trần tiếp tục 

là những mã có kết quả kinh doanh tốt vừa được công bố. Trong khi đó, những thông tin vĩ mô cơ bản của tháng 

7 dần mờ nhạt, và trong thời gian tới, lượng thông tin ra thị trường sẽ giảm và không có nhiều yếu tố dẫn dắt thị 

trường.

Tính chung cho cả tuần VN-Index đã lấy lại được 17,7 điểm (tương đương tăng 4,1%), so với tuần trước KLGD 

tăng 46% tương ứng với GTGD tăng 11%, KLGD bình quân phiên đạt 15,76 triệu đơn vị, GTGD bình quân 

phiên đạt 491 tỷ đồng cao hơn so với tuần trước. Với bốn phiên tăng điểm và một phiên mất điểm, toàn thị trường 

tuần này đã có tới 76 mã tăng giá, những mã có mức tăng trên 15% như: HNC, SFI, NTL…, trong khi đó, vẫn có 

tới 83 mã giảm giá, trong đó có sự đóng góp của những mã có mức giảm trên 13% như:  VFC, BHS, 

VIP…Những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất vẫn là các mã quen thuộc như: SSI, STB, DPM…

Biểu Đồ GTGD 4 Tuần gần nhất - HOSE
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HASTC

Biểu Đồ KLGD 4 Tuần gần nhất - HASTC
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ECCTriệu CK KLGD Cung Cầu

Bên sàn Hà Nội, diễn biến của các phiên cũng ở trong thế giằng co và quá trình thanh lọc cổ phiếu cũng diễn ra 

gay gắt với những mã có báo cáo kết quả kinh doanh tốt vừa được công bố trong quý II vẫn nằm trong kênh tăng 

giá như VSP, NVC…., bên cạnh đó cũng có những gắng nặng cho nỗ lực của thị trường như KBC, BVS…. với 2 

phiên tăng và 3 phiên mất điểm HASTC-Index tuần qua giảm nhẹ 0,4 điểm (tương đương giảm 0,28%) so với 

cuối tuần trước. KLGD bình quân phiên đạt 7,81 triệu đơn vị ứng với GTGD bình quân phiên đạt 256,63 tỷ đồng, 

cao hơn so với tuần trước. Số mã tăng giá đã nhiều hơn tuần trước với, tính chung cho cả tuần có tới 49 mã tăng 

giá, góp mặt trong nhóm tăng trên 19% có VSP, SD5, DTC, NVC… Ở chiều ngược lại cũng có tới 92 mã giảm 

giá so với cuối tuần trước, với những mã như BVS, SNG, SVC, BLF… có mức giảm điểm trên 17%.  Nhóm cổ 

phiếu được giao dịch nhiều nhất vẫn là những thủ lĩnh quen thuộc như ACB, PVS, KLS, và PVI.

Biểu Đồ GTGD 4 Tuần gần nhất - HASTC
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CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG

Biểu Đồ Quy Mô Đặt Lệnh 4 tuần gần nhất - HOSE
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ECC(1 CK) QMLM QMLB Chênh lệch

Trái với tuần trước, tuần này các phiên giao dịch luôn ở trong thế giằng co đặc biệt ở các phiên 28/07 và 30/07 

cán cân cung cầu hầu như không có sự  khác biệt. Lượng cung bị kìm nén ở mức thấp chính vì vậy mà thị trường 

không phải chứng kiến một lượng cung kỷ lục bình quân phiên lên tới 71,7 triệu cổ phiếu được chào bán trong 

tuần trước mà thay vào đó đã giảm đáng kể xuống mức 29 triệu đơn vị. Bên cạnh đó là sự tăng mạnh của lượng 

cầu, binh quân phiên tuần này đạt 34 triệu đơn vị so với lượng nhỏ giọt tuần trước là 13 triệu đơn vị. Cũng theo 

quan sát của chúng tôi lượng cầu đang có xu hướng giảm trong khi lượng cung luôn ổn định và đã tăng trở lại vào 

phiên cuối tuần.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy quy mô lệnh mua đang dần được cải thiện qua các phiên sau khi luôn nghiêng 

về bên bán ở tuần trước (đường chênh lệch mua - bán đang nằm trên đường 0) đây là các lệnh luôn được đặt đối 

với các mã có kết quả kinh doanh tốt vừa được công bố trong QII, ở các mã này khả năng tranh mua cho các nhà 

đầu tư cá nhân là không cao do lượng cung nhỏ vì vậy nên theo dõi diễn biến để chọn thời điểm phân phối cho 

việc cơ cấu lại danh mục đầu tư. Một số mã luôn được đặt mua với quy mô lớn như NVC, NTP, VSP hay GMD, 

FBT, SJS, HPG, TTP…

Biểu Đồ Quy Mô Đặt Lệnh 4 tuần gần nhất - HASTC
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ECC(1 CK) QMLM QMLB Chênh lệch
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GIAO DỊCH NĐTNN

Biểu Đồ GTGD NĐTNN 4 tuần gần nhất - HOSE
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ECCTỷ VNĐ GT MUA GT BÁN Chênh lệch

Sau 2 phiên bán ròng đầu tuần (đường chênh lệch mua - bán nằm dưới đường 0), ba phiên tiếp theo NĐTNN đã 

trở lại với tư cách là người mua ròng, phiên cuối tuần tuy có giảm so với hai phiên trước. Họ vẫn mua vào những 

cổ phiếu yêu thích là các bluechips có kết quả hoạt động kinh doanh tốt, trong khi lượng mua giảm 45%thì lượng 

bán lại tăng 43% so với tuần trước. Tính chung cho cả tuần họ mua vào 124 mã CP&CCQ, với lượng giao dịch 

chiếm 13% về KLGD và 21% về GTGD so với giao dịch toàn thị trường. So với tuần trước KLGD giảm 8,3 triệu 

đơn vị (tương đương giảm 45%), KLGD bình quân phiên đạt 2 triệu đơn vị tương ứng với 105 tỷ đồng. Ở các 

phiên ngày 30 và 31 họ mua vào hơn 3 triệu đơn vị, mã cổ phiếu được mua vào nhiều nhất trong tuần là các mã 

quen thuộc như DPM, PVD, PPC… Trong đó đặc biệt là DPM với 2 triệu đơn vị, giao dịch này chủ yếu thực hiện 

thông qua giao dịch khớp lệnh. Ở chiều ngược lại họ bán ra 114 mã CP&CCQ, chiếm 12% về KLGD và 12% về 

GTGD so với toàn thị trường. Trong đó SAM là mã được bán ra nhiều nhất với 1 triệu đơn vị và giao dịch cũng 

được thực hiện chủ yếu thông qua khớp lệnh. So với tuần trước họ đã tăng lượng bán ra với 43% về KLGD 

nhưng giảm 6% về GTGD. Giá trị mua ròng của NĐTNN tuần này đạt 231 tỷ đồng, giảm 64% so với tuần trước.  

Biểu Đồ GTGD NĐTNN 4 tuần gần nhất - HASTC
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ECCTỷ VNĐ GT MUA GT BÁN Chênh lệch

Bên sàn Hà Nội, tuần này NĐTNN mua vào gấp đôi lượng bán ra, tuy nhiên sức mua giảm so với tuần trước. 

Tính chung trong cả tuần, NĐTNN mua vào 53 mã cổ phiếu với khối lượng đạt 1,9 triệu đơn vị, chiếm 4,95% về 

KLGD và 7,15% về GTGD toàn thị trường, so với tuần trước giá trị mua giảm 17,84%. Ở chiều ngược lại, họ bán 

ra 42 mã cổ phiếu với khối lượng 992 nghìn đơn vị chiếm 2,54% về KLGD và 1,84% về GTGD toàn thị trường, 

so với tuần trước giá trị bán giảm 5,15%. Giá trị mua ròng tuần này đạt 68,16 tỷ đồng.
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GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Biều Đồ GTGD Trái Phiếu HASTC 4 Tuần gần nhất
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ECCTỷ VNĐ GTGD CHANGE NN MUA NN BAN

(*) Cột màu xanh là giá trị giao dịch toàn thị trường, đường màu xanh là giá trị mua của NĐTNN, đường màu đỏ là giá trị 

bán của NĐTNN, cột màu vàng là giá trị ròng (giá trị mua - bán) của NĐTNN.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Về góc độ phân tích kỹ thuật, sau một tuần giao dịch trong thế  giằng co và kịch tính sức nặng của các cổ phiếu 

lớn trong phiên giao dịch cuối tuần đã không cho VN-Index tăng điểm trọn một tuần. Với 4 phiên tăng điểm sau 

đó là sự mất điểm ở phiên cuối tuần đã khiến VN-Index xuống dưới ngưỡng 450 điểm, kết thúc tuần ở mốc 

447,11 điểm. Hiện đường VN-Index đang tiến gần mức Fibonacci 61,8%, nếu vượt qua mức này thì thị trường có 

thể về những mức hỗ trợ thấp hơn ở mức đáy gần nhất 429,46 điểm được xác lập vào này 25/07. Đường thị 

trường sau khi tiến sát dải giữa của dải Bollinger đã quay về hướng dải dưới đường này sau khi mất điểm ở phiên 

cuối tuần, bên cạnh đó dải Bollinger Bands vẫn đang co lại cho thấy xu hướng mới của thị trường có thể sớm 

đươc hình thành.

Đường MACD tiếp tục giảm và nằm dưới đường tín hiệu, hiện đang ở mức 5,02 cho dấu hiệu thị trường sẽ giảm 

trong thời gian tới.

Các chỉ báo RSI và MFI tiếp tục xu hướng giảm và di chuyển bên trong miền giới hạn.

Với những dấu hiệu như trên thì thị trường vẫn tiếp tục xu thế giằng co không có nhiều đột biến với khả năng 

giảm điểm chiếm ưu thế cùng với xu hướng chủ đạo là sự thanh lọc mạnh mẽ của những cổ phiếu trên sàn.
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SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

THẾ GIỚI TRONG TUẦN

29.7 Sau khi tăng lên mức cao kỷ lục 147 USD/thùng vào ngày 11/7, giá dầu thô thế giới hạ nhiệt dần và 
đứng ở mức 123 USD/thùng trong những ngày qua. Đi cùng với xu thế trên, Chính phủ và các tập đoàn 
dầu lửa ở một số quốc gia cũng liên tục hạ giá bán lẻ xăng dầu.

29.7 Theo thăm dò của hãng quản lý tài sản khổng lồ Schroders mới đây, 62% nhà đầu tư Mỹ tin rằng kinh tế 
Mỹ đang suy thoái.

30.7 Merrill Lynch tiếp tục bị thiệt hại 5,7 tỷ USD do các khoản nợ xấu trong quý vừa qua.

31.7 Kinh tế Mỹ sẽ dần phục hồi trong 2009. (IMF)

31.7 FED gia hạn chương trình cho vay khẩn cấp từ 9.2008 đến 30.1.2009 cho các các công ty đầu tư đang bị 
thanh khoản kém như Term Securities Lending Facility. 19 công ty có thể tham gia chương trình là: 
Goldman Sachs, Merrill Lynch…và các công ty nước ngoài hoạt động tại Mỹ như UBS, Daiwa 
Securities. FED cũng phối hợp với NH Trung ương Châu Âu (ECB) và NH Quốc gia Thụy Sĩ trong vấn 
đề này.

VIỆT NAM TRONG TUẦN

29.7 Nhiều ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng “lo sốt vó” vì nhiều khoản vay sắp đến kỳ đáo hạn, trong khi các 
vụ vỡ nợ, vỡ hụi liên tiếp xảy ra có liên quan đến bất động sản. Thậm chí, có một số ngân hàng phải cắt 
cử nhân viên “bám” theo những khách hàng có số vay lớn để đề phòng rủi ro. (www.vnn.vn)

29.7 FDI đăng ký đạt 45.3 tỷ USD trong thời gian 7 tháng đầu năm 2008, lượng giải ngân đạt 6 tỷ. Dự kiến 
năm 2008 giải ngân dự án FDI đạt 10-12 tỷ, rất thấp so với số đăng ký.

30.7 BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn lần thứ 2 và gia tăng tín dụng cho tài trợ xuất khẩu và 
doanh nghiệp. 

30.7 Hầu hết các ngân hàng đều giảm lãi suất huy động VND.

30.7 Giá tiêu dùng tháng 8 có thể tăng từ 1,8-2%. (TTXVN).

Tuy giá xăng tăng trên 30%, dầu tăng trên 10%, tuy nhiên với “biện pháp mạnh” của CP, chỉ số CPI 
tháng 8 rất có thể sẽ được công bố ở trong giải dự đoán.

30.7 Chỉ trong vòng 3 tháng qua, một loạt các công ty tài chính (CTTC) đã được Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) cấp phép thành lập và hoạt động gồm: CTTC Xi măng, Điện lực, PPF, GE Money,
Toyota...CTTC Vinaconex được cấp phép chấp nhận về nguyên tắc, và còn khoảng 10 bộ hồ sơ đã được 
gửi tới NHNN.

30.7 Ngày 29/7, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2008/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
79/2002/NĐ- CP ngày 4/10/2002 về tổ chức và hoạt động của Cty Tài chính.

01.8 Standard Chartered nhận định NHNN Việt Nam chưa thể sớm cắt giảm lãi suất cơ bản.

01.8 Sự kiện Bông Bạch Tuyết là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm quản lý vốn Nhà nước tại các công ty 
đại chúng. Tiền thật của các NĐT có nguy cơ trở lên rẻ hơn giấy vụn là điều vốn từng chỉ có trong phim 
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ảnh ở Việt Nam có nguy cơ trở thành hiện thực. Theo chúng tôi trách nhiệm của kiểm toán ở đây cần 
phải được xem xét để phòng ngừa để tránh cho Việt Nam có thể xuất hiện công ty kiểm toán kiểu Arthur 
Andersen gây ra các vụ tai tiếng như Enron. Vai trò của UNCKNN trongn các vụ việc như BBT như thế 
nào là vấn đề hiện nay được rất nhiều các NĐT quan tâm.

01.8 Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2008, Bảo Việt sẽ niêm yết cổ phiếu trong năm nay. Tuy nhiên "Kế hoạch 
niêm yết của Bảo Việt có thể được lùi lại, chờ thời điểm thích hợp hơn".

(Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt)

01.8 Việc nộp chậm báo cáo tài chính quý của 1 số doanh nghiệp hoặc chậm công bố của các sàn GDCK đã 
gây ra nhiều bức xúc và rủi ro cho các NĐT. 

Nhận định TTCK tuần sau:

Một số thông tin vĩ mô tuần qua khá tích cực để hỗ trợ thị trường trong tuần mới. Giá dầu thế giới đã có lúc giảm 

xuống mức dưới 121 USD/thùng, như vậy giảm gần 20% so với mức tăng đỉnh trên 147 USD/thùng. Giá dầu tiếp 

tục được dự báo sẽ về mức 100 USD/thùng. Theo chúng tôi giá dầu nếu tiếp tục giữ mức giá dưới 120 

USD/thùng thì giá xăng ở Việt Nam sẽ được điều chỉnh giảm. Lãi suất của một số các ngân hàng bắt đầu giảm. 

Chính phủ khá mạnh tay trong việc kiểm soát giá, tránh trường hợp giá cả tăng quá mức do việc tăng giá xăng 

dầu. Nguồn thông tin từ TTXVN đưa mức dự báo tăng CPI tháng 8 sẽ chỉ ở mức 1.8-2%. Đặc biệt về khả năng 

nới lỏng tín dụng từ mức tăng trưởng 30% lên 40% theo dự báo của Deustche Bank có thể sẽ mang nhiều hy 

vọng cho các ngân hàng, các doanh nghiệp và đặc biệt là TTCKVN.

Tổng hòa các thông tin trên chúng tôi cho rằng trong thời gian tới TTCKVN sẽ có những khởi sắc. Tuy nhiên 

trong ngắn hạn tuần sau lại có 1 số thông tin không hỗ trợ như REE bán ra 3,6 triệu cổ phiếu STB, một số công ty 

có vốn hóa lớn như KBC, VIC, VPL… có kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng trong 6 tháng đầu năm cũng 

gây áp lực cho Index. Theo chúng tôi VnIndex sẽ có một tuần giằng co chờ đón với biên độ dao động không 

nhiều (+/- 5-7 điểm). Tuy nhiên các cố phiếu có BCTC đẹp vẫn tiếp tục trong chu kỳ tăng giá.
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PHỤ LỤC

HOSE TOP 10 CP TĂNG GIÁ
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%)

NHC 41,3 5,5 15,4%
SFI 43,0 5,7 15,3%

NTL 36,0 4,7 15,0%
SMC 36,1 4,7 15,0%
TMC 29,3 3,8 14,9%
NSC 27,0 3,5 14,9%
SHC 32,5 4,2 14,8%
PET 24,8 3,2 14,8%
VIS 24,8 3,2 14,8%

HMC 19,4 2,5 14,8%

HASTC TOP 10 CP TĂNG GIÁ
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%)

VSP 101,6 17,90 21,4%
SD5 34,1 5,90 20,9%
DTC 75,2 13,00 20,9%
HLY 52,3 9,00 20,8%
DAC 34,9 6,00 20,8%
NVC 32,7 5,60 20,7%
TJC 23,5 3,90 19,9%
TV4 20,5 3,40 19,9%
BHV 26,0 4,20 19,3%
SDA 42,2 6,80 19,2%

HOSE TOP 10 CP GIẢM GIÁ
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%)

VFC 15,2 -6,6 -30,3%
BHS 19,0 -2,9 -13,2%
VIP 16,4 -2,5 -13,2%
TRI 16,4 -2,5 -13,2%
FPC 21,1 -3,2 -13,2%
VKP 18,7 -2,8 -13,0%
BBC 20,8 -3,1 -13,0%
VHG 18,8 -2,8 -13,0%
SAM 20,2 -3,0 -12,9%
BBT 6,8 -1,0 -12,8%

HASTC TOP 10 CP GIẢM GIÁ
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%)

BVS 32,4 -7,10 -18,0%
SNG 27,3 -5,90 -17,8%
SVC 20,7 -4,40 -17,5%
BLF 13,4 -2,80 -17,3%
SD4 15,0 -3,10 -17,1%
HBE 9,7 -2,00 -17,1%
C92 12,4 -2,50 -16,8%
ONE 15,5 -3,10 -16,7%
HPC 18,4 -3,60 -16,4%
L43 14,9 -2,80 -15,8%

HOSE TOP 10 CP KLGD LỚN NHẤT
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

STB 7.428.880 12.559.950 15,94%
DPM 7.180.340 7.087.040 8,99%
SSI 10.722.400 3.691.020 4,68%

VFMVF1 1.070.260 2.631.930 3,34%
VFMVF4 111.810 2.497.280 3,17%

PET 2.125.680 2.399.950 3,05%
PPC 477.790 2.352.230 2,99%
VTO 629.030 2.136.960 2,71%
SAM 47.280 2.129.620 2,70%
FPT 2.613.400 1.617.760 2,05%

HASTC TOP 10 CP KLGD LỚN NHẤT
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

ACB 3.680.200 6.085.500 15,58%
PVS 5.507.100 3.916.700 10,02%
KLS 1.723.200 3.110.100 7,96%
PVI 1.631.600 1.463.500 3,75%
TBC 396.200 1.427.100 3,65%
PAN 1.615.600 1.364.800 3,49%
SD7 713.200 1.002.600 2,57%
DBC 1.083.100 800.300 2,05%
HPC 81.700 636.200 1,63%
CSG 68.400 633.500 1,62%

HOSE TOP 10 CP GTGD LỚN NHẤT
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

DPM 386.277 401.530 16,35%
STB 177.640 289.939 11,80%
SSI 515.833 157.368 6,41%

PVD 43.562 146.337 5,96%
FPT 166.129 106.702 4,34%

VNM 48.112 94.383 3,84%
HPG 183.404 66.761 2,72%
PPC 13.443 65.795 2,68%
PET 46.513 55.942 2,28%
REE 25.903 46.774 1,90%

HASTC TOP 10 CP GTGD LỚN NHẤT
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

ACB 230.623 373.221 29,09%
PVS 236.591 180.930 14,10%
PAN 65.855 54.696 4,26%
PVI 44.708 40.939 3,19%
KLS 22.760 38.100 2,97%
SCJ 36.880 37.600 2,93%
KBC 66.598 30.106 2,35%
S99 21.947 28.157 2,19%
SD7 18.922 25.145 1,96%

MMC 0 24.808 1,93%
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HOSE TOP 10CP NĐTNN MUA-KLGD
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

DPM 2.214.410 2.036.770 28,74%
PVD 352.950 927.820 60,34%
PPC 387.200 818.330 34,79%
SSI 9.403.660 719.870 19,50%
FPT 992.700 629.410 38,91%

VNM 369.550 547.740 60,25%
GMD 36.190 375.350 67,93%
PET 19.520 349.450 14,56%
SGT 580.960 298.400 27,11%
DPR 231.000 229.710 33,32%

HASTC TOP 10CP NĐTNN MUA-KLGD
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

PVS 463.600 1.029.200 26,3%
PVI 590.500 301.700 20,6%
KBC 404.000 162.500 81,1%
KLS 3.600 141.100 4,5%
SCJ 30.000 57.800 11,4%
TBC 100 51.000 3,6%
POT - 30.000 6,9%
S64 11.000 20.000 7,5%
SD6 12.400 20.000 6,7%
NBC 26.700 19.200 4,2%

HOSE TOP 10CP NĐTNN BÁN-KLGD
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

SAM 20.160 1.000.000 46,96%
SSI 2.426.470 797.790 21,61%
PET 229.400 764.950 31,87%
PVT 0 431.100 39,41%
AGF 50.480 391.070 60,59%
VNM 262.210 338.350 37,22%
VTO 96.840 310.700 14,54%
PVD 187.860 274.310 17,84%
TNC 1.300 262.000 38,02%
SSC 8.000 249.470 56,02%

HASTC TOP 10CP NĐTNN BÁN-KLGD
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

NTP 15.000 109.600 20,6%
BCC 158.680 72.000 17,2%
NBC 24.000 68.800 15,0%
KLS 76.800 63.700 2,0%
TBC 41.400 57.700 4,0%
PAN 109.300 54.500 4,0%
HPC 400 53.800 8,5%
HNM - 49.000 8,5%
POT - 45.000 10,3%
SDT 3.200 45.000 8,8%

HOSE TOP 10CP NĐTNN MUA-GTGD
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

DPM 120.182 115.331 28,72%
PVD 33.593 88.248 60,30%
PPC 10.770 23.286 35,39%
SSI 454.682 29.578 18,80%
FPT 64.000 41.498 38,89%

VNM 37.547 57.345 60,76%
GMD 1.469 14.939 67,73%
PET 419 8.230 14,71%
SGT 18.685 9.787 26,98%
DPR 14.917 14.428 32,85%

HASTC TOP 10CP NĐTNN MUA-GTGD
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

PVS 20.916 47.731 26,4%
KBC 54.230 24.515 81,4%
PVI 15.996 8.486 20,7%
SCJ 1.906 4.281 11,4%
KLS 49 1.715 4,5%
TBC 1 663 3,7%
NBC 914 650 4,2%
SD6 325 539 6,5%
S64 257 514 7,5%
POT 0 365 6,8%

HOSE TOP 10CP NĐTNN BÁN-GTGD
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

SAM 486 21.546 46,88%
SSI 119.119 33.010 20,98%
PET 5.232 17.276 30,88%
PVT 0 6.678 40,85%
AGF 1.268 9.218 61,06%
VNM 26.699 34.566 36,62%
VTO 1.590 4.971 14,71%
PVD 17.832 25.198 17,22%
TNC 20 3.959 37,81%
SSC 185 5.784 54,93%

HASTC TOP 10CP NĐTNN BÁN-GTGD
(ĐVT: triệu đồng)

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

NTP 607 4.741 21,9%
S99 21 2.528 9,0%

NBC 818 2.400 15,3%
PAN 4.404 2.192 4,0%
HPC 11 1.098 8,4%
SDT 92 1.080 8,9%
DBC 0 970 5,5%
BCC 1.923 861 16,8%
HNM 0 833 8,6%
KLS 1.000 764 2,0%
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HOSE TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
MUA LỚN NHẤT

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh

STB 7.714.760 21.723.220 2.030
HPG 6.283.890 17.434.470 3.567
DPM 8.408.760 16.884.860 3.208
PET 3.507.550 7.042.210 2.702

GMD 19.880 5.241.050 5.849
TTP 21.710 4.830.750 3.246
FPT 3.069.330 4.756.200 2.059
SSI 10.280.000 4.078.560 1.017

REE 857.380 4.076.840 1.965
SJS 1.978.130 3.875.520 3.816

HASTC TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
MUA LỚN NHẤT

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh

ACB 3.580.900 8.461.400 1.733
PVS 6.200.700 5.559.700 1.863
NTP 572.600 5.119.500 3.678
KLS 1.705.700 3.548.100 1.756
PVI 1.611.600 2.355.000 2.041
TBC 386.200 2.037.100 1.871
VSP 719.900 1.893.400 2.936
NVC 382.100 1.885.400 4.468
PAN 1.720.200 1.500.800 1.058
SD7 703.200 1.350.500 1.531

HOSE TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
BÁN LỚN NHẤT

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh

STB 49.224.200 20.061.230 3.193
DPM 33.468.960 9.225.190 2.767
SSI 25.106.640 7.436.010 1.404

SAM 9.317.640 5.577.260 2.484
VFMVF4 10.514.600 4.745.460 5.237

VTO 11.491.830 4.538.270 3.763
TTP 5.304.440 3.555.390 4.923
BBC 4.074.160 3.508.120 2.435

VFMVF1 10.558.350 3.507.200 3.961
CNT 0 3.155.880 4.725

HASTC TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT 
BÁN LỚN NHẤT

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh

ACB 13.378.300 7.329.400 2.252
KLS 9.190.400 4.541.100 2.646
PVS 9.030.300 4.319.800 1.833
BLF 2.556.200 3.295.600 3.792
BVS 2.675.200 2.467.000 2.564
PAN 3.043.300 2.445.100 1.598
PVI 5.367.600 1.976.300 1.729
TBC 3.678.200 1.836.800 2.523
HPC 3.109.500 1.760.900 1.914
SD7 2.979.500 1.320.200 1.469
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BẢNG GIÁ OTC

Ngày Tên công ty Mã GD Giá TC Thay đổi Ghi chú

01/08/08 NH Đại Á DAB 10.5 -0.1
01/08/08 NH An Bình ABB 7.8 0
01/08/08 NH Sài Gòn - Hà Nội SHB 8.5 0
01/08/08 NH Quân Đội MB 17.2 -0.2
01/08/08 NH Nhà Hà Nội HBB 12.5 -0.2
01/08/08 NH Xuất nhập khẩu EIB 23 0.5
01/08/08 NH Hàng hải MSB 10.9 0
01/08/08 NH Phương Nam PNB 14.1 0
01/08/08 NH Ngoài quốc doanh VPB 11.3 0.1
01/08/08 NH Dầu khí toàn cầu GB 9 0
01/08/08 NH Ngoại Thương VCB 41 0
01/08/08 NH Quốc Tế VIB 14.6 -0.1
01/08/08 NH Kỹ Thương TCB 23 -1

Khối các Ngân 

hàng TMCP

01/08/08 Tổng công ty Bảo Việt BAOVIET 20 -1.5
01/08/08 Tập đoàn tài chính DK PVFC 19 1.8
01/08/08 Trái phiếu SSI TSSI 264 -2
01/08/08 Chứng khoán Việt Nam VNS 11 0
01/08/08 Chứng khoán Đại Việt DVS 8 0

Tài chính, Bảo 

hiểm, Cty 

chứng khoán

01/08/08 Tập đoàn Hoàng Anh GL HAGL 114 -1
01/08/08 Quốc Cường Gia Lai QCGL 20.9 -0.5
01/08/08 Tổng công ty xây dựng VN VINACONEX 19 0
01/08/08 CTCP xi măng hà tiên 2 XMHT2 12.5 -3.5
01/08/08 Tổng công ty xây dựng Licogi16 LICOGI16 37 -1
01/08/08 Công ty Địa ốc Sài gòn SACOMREA 16 0
01/08/08 Công ty xây dựng Sao Mai AG SMCC 32 0

Ngành xây 

dựng, Bất động 

sản

01/08/08 Công ty Vận tải Biển 3 VINASHIP 40 0
01/08/08 Vận tải biển Bắc NOSCO 34 3
01/08/08 Công ty Container Sài Gòn VICONSHIPS 20 0
01/08/08 Công ty Vận tải biển VN VOSCO 17 -0.5

Ngành vận tải 

biển

01/08/08 Công ty viễn thông tin học bưu điện CTIN 104 0

01/08/08 Công ty CP XNK Hà Anh HAC 23 0

Các ngành 

khác
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